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TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

ASCINAS 50 

Các déu hiệu lưu ývà Hmyển cáo khi dùng thuốc: 

Dé xa tam tay trẻ em 

Doc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC 
Moi viên nén bao phim tan trong ruội Ascinas 50 chữa: 
Thanh phan được chat: Aescin (Escin) 50mg 
Thanh phân tá dược: crospovidon, magnesi oxid, mannitol, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose 
sodium, magnesi stearat, aerosil, HPMC, PEG 400, eudragit L 30 D-55, talc, oxid sat do, natri 

hydroxyd. 

DANG BAO CHE 
Viên nén tròn, bao phim màu hong, hai mặt khum - tron. 

CHI ĐỊNH 
Điều trị suy tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạn tính ở người trưởng thành với triệu chứng như 

nang chân, đau chân, chuột rút, sưng. 

Phòng và điều trị tụ máu chồng viêm, chống phù nề sau phẫu thuật va chấn thương. 

LIÊU DÙNG, CÁCH DUNG 

Cách dùng 

Ascinas 50 được dùng bằng đường uống. Nuốt nguyên viên với nước, không được nhai hay 
nghiên vién. 

Uống trong bữa ăn hoặc ngay sau khi ăn. 

Liều dùng 

Người lớn: 1 viên x 2 lằn/ngày. 

Bénh nhân suy thận: Đối với bất ky cac loại thuốc nào, cần thận trọng & những bệnh nhân suy 
thận nặng. 

Bénh nhân suy gan: Đỗi với bất kỳ các loại thuốc nào, cần thận trọng & những bệnh nhân suy gan 
nặng. 

Người cao tuổi: Không cần điều chinh liều. 

Trẻ em và vị thanh niên dưới 18 tuổi: An toàn và hiệu qué} của thuốc trên bệnh nhân dưới 18 tuổi 

chưa được thành lập. Vì vậy không khuyên nghị dùng thuôc. 

CHÓNG CHI ĐỊNH 
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nao của thuốc. 

Phụ nữ mang thai và cho con bú. 

CẢNH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÔC 

Cần có sự chăm sóc y tế khi: 

Triệu chứng kéo dài hoặc dai dé.ng lâu hơn 2 tuần. 

Không nên dùng thuốc này khi bệnh nhân bị loét tiền triển chi dưới do suy giãn tĩnh mạch chưa 
được diéu trị loét tĩnh mạch. 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phu nữ có thai: Dữ liệu nghiên cứu trên động vật chưa day đủ và còn thiéu kinh nghiệm trong sử 
dụng thuốc cho phụ nữ có thai, vì vậy không khuyên nghi dùng thuốc trong thời kỳ mang thai. 

Phu nữ cho con bú: D'rgh an toàn sử dung thuốc trên phụ nữ cho con bú chưa được đánh giá, vì 

vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú. 
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ẢNH ựơNq CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MOC 

Thude khong?7 có anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành méy-méu 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC ' 
Tương tác của thuốc 

Dữ liệu về tương tác thuốc còn giới hạn. 

Tương ky của thuốc 

ẵỆ_khỏng có các nghiên cứu vé tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn
 thuốc này với các th 

ác. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC (ADR) 

Khéng thường gặp (1/1000 < ADR < 1/100) 

- Tiêu hóa: nôn, đau bung, ddy hơi, tiéu chảy 

Uố(3 

- Da: ngửa, phát ban và mé day 
Ñ 

Thông báo cho bác sĩ những tá
c dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Triệu chứng 

Chưa có trường hợp nào quá
 liều được báo cáo. Khi quá

 liều, 

không muôn nhưng với mức nặng h
ơn. 

Cách xử trí 

Điều trị quá liều bao gồm đ
iều trị triệu chứng và nâng 

đỡ. 

THONG TIN VE DƯỢC LY, LAM SÀ
NG 

Đặc tinh dược lực học 

Mã ATC: C05CA07 

Chua có thông tin về dược 
lực học. 

Đặc tính dược động học 

Chura có thông tin về dược độ
ng học. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 3 vi x 10 viên. 

HẠN DÙNG CỦA THUOC: 36 thá
ng ké từ ngày sản xuất, 

PIEU KIỆN BẢO QUAN, TIÊU CH
UAN CHAT LƯỢNG 

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt 
độ không quá 30°C. 

Tiéu chuẩn chất lượng: Tiêu c
huẩn cơ sở. 

bệnh nhân có thể gặ
p tác dụng 

CƠ SỞ SẲN XUẤT THUOC: 

Sản xuất bởi: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM PHONG PHU - CH

I NHANH NHÀ MA 

u. USARICHPHARM 
NELMAY 
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